DU AN TACH PE HSG TOAN 7

Ngudi lam: Nguyén Minh Hiéu
Zalo: Nguyén Minh Hiéu - sé dt zalo: 0962882326
Email: mhieuvq@gmail.com

CP13: HINH HQC

Dang 1. Tinh s6 do géc, chirng minh géc bang nhau
Caul. (HSG 7 huyén Ngoc Lac 2015 -2016)

. ABC | B =45 F =120".
Cho tam giac co

CD =2CB. . v QDB_

Loi giai

s PB4 =15 = B =30°
Trén 4 lay diém £ sao cho '

J4

B =0 + Bra =30°,
Tacod: ' “do @6 ACBE

can tai

Goi T 13 trung diém P = CB =CE =CF =FD

ACEF E =180° - Bca =o0°

can tai C, lai co:

Nhu viy CB=CE =CF =FD =EF

Suy ra a

o ACDE Bep =180°- (B +B,) =90° (1)

X ta co:

ABDE .. E)l :El = EB =FED

Cco

ABAE .. H =EB4 = F4-FB

CO:
ED=EA (2)
Do do
= P, =45°
Te(va2) =~ AP Guong cantai £~ 2

Trén tia dbi cua tia CB

. OC= (B =CFE

nén la tam giac déu

b =E, B +E =F =60 (ACEF ., = B, =30°
m deu)

lay diém

D sao cho
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DU AN TACH PE HSG TOAN 7

_ Hpp=b +b, =30° +45° =75°
Vay )

Dang 2. Chirng minh doan thang bing nhau

Caul.

Cau 2.

(HSG 7 huyén 2016 - 2017)

=90° AH, ; NV
Cho tam giac vudng ABC (% 90 ), dudng cao trung tuyén AM. Trén tia déi tia M4
¢ s M =] . L an CI =C4,
lay diém D a0 cho PM MA. Trén tia doi tia CD lay diém T a0 cho qua I e
duong thang song song véi AC cat dudng thang AH tai £ Chirng minh AE =BC.
Loi giai
E]
1
L C
B g M
D
Puong thang AB 4 E1 tai F
AABM =ADCM . AM =DM (gt . MB =MC(gt), YmB =Bmc .
vi ( doi dinh)
= Bam =Bpamr = FBlIID= D L AC _, Far =Bi4
va (so le trong) (1)
IEJIAC (gt) = Fra =€ (so le trong ) (2)
— = [C=AC =AF 3
Tir (1) va (2) = ACAI =AFIA (AT oy (3)
; Pr4 =90  (4).
_ , - Yg
mit khac EAF =BAH (4 dinn) Bar =Hcs (ciing phu véi " 2C)
= B4ar =HcsB (5)
Tir (3), (4) va (5) = AAFE =ACAB = AE =BC
(HSG 7 huyén Hoai Nhon 2014 - 2015)
AB =6c¢ s A = . .
Cho tam giac ABcvuéng 0 Acod e, AC =8cm va dudng cao AH Ty, phan giac cua
Ban cit BH tai D. Trén tia ¢4 lay diém K sa0 cho CK =BC.
a) Chirng minh KB//AD.
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Cau 3.

b) Chimg minh X2 +B8C
Loi giai
K
A
C
B D H
a) Chirng minh KB//4D
C=90" = BAD +E4D = AH | BC= AMHD . . H = FAD +4YpH = .
Bac=90° = B e 90° %) ] 90°
, vuong & ma
_ Bag
Bap =HaD vi 4D 14 phan giac cua )
~ Bup _180°- €&
Ne 84p =UpH = AdcD ., 2
én can 6 C
IS0 - €&
CK =BC(gt) = ACBK . .. ek = 2
can 6 C

- B4p =BxB= KB//AD

Do d6
b) Chimg minh AP L+ BC
KC=BC(gt);AC=CD A4cD . .cC.= DB=KA (1)
( cand )
ACBK . .. = BBK =Uks (2)
can 6 C

= ABKD =AKBA(c.oc . _ i
Tt (1) va (2) (c.gc) = Bpx =R4B =90° = KD 1 BC

(HSG 7 huyén Ngoc Lac 2015 - 2016)

M . .
ABC co AB < AC. Goi la trung diém cua BC. Tae M ke duong thang vuong

Cho tam giac C
AB AC

gdc voi tia phan giac cua Bac tai N, cit tia

BE =CF

tai E va cit tia tai F. Chtng minh rang:

a)

AB+ AC
AE =———

b) -
Loi gidi
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EF taiD

MB =MCl(gt) Bump =BMmF

. AC, ,
a) Qua B ke duong thang song song voi cat

xet AMBD , AMCF Bey =Fowm

(so le trong); (dbi
dinh)
AMBD =AMCF (c.gc)= BD =CF(l)
Do dé:
Mat khac AAEF o AN vua la duong cao, vira 1a duong phan giac nén AAEF 54 tai A
. B, BD =BE(2
Do do ABDE 54 tai suyra (2)
\ . BE =CF
Tu (1) va (2) suy ra (dpem)
Ta co:
=(A4B + AC)+(BD- CF)=AB+ AC(do BE =CF)
+.
AE :AB AC
n 7
Vay B
Dang 3. Chirng minh tam giac bang nhau
Caul. (HSG 7 trwong An Tuwong Pong 2014 - 2015)
(peBC). o
Cho MBC (g AB<AC o ohan gide 4D cia BAC Trén canh A€ 1y didm £
AE =AB, ) s I — o
sao cho trén tia 45 lay diém F sa0 cho AR =AC. Chung minh rang:
2) AADE =AADE
b) ABDF =AEDC
Loi giai
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a) Xét AADB 3 AADE .

P4p =B4E
AB =AE

AD chung

= AADB =AADE (€.0.0).

b) Tira)taco: AADB =ADE suy ra BD =DE

Xét MDF y AADC

PaF =bac
AF =AC

AD chung

= AADF =AADC(c.g.c)
= DF =DC

Xét ABDF va AEDC co:

Bor =Epc
BD =DF
DF =DC
ABDF =AEDC (C.g.C).

Dang 4. Chirng minh 3 diém thiang hang
Dang 5. Bit ding thirc trong tam giac
A. Tric nghiém (néu co)
Caul. (HSG 7 huyén Vinh Twong 2015 - 2016)

ABC , U+aB 108 =360° . 3B +08 =180
CO va

Cho tam giac thi khang dinh ndo sau day la

dung:

Al AE{BC{AC_ B. AE{AC{BC_ C.EC:}AC}AB‘ D. fciB:EC:AC'
Loi giai

Chon B
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3B +0f =180° = B+3E=60" = B —p0°-3& " B<oo'(v €>0") ()

Ta co

1B =60°-B" E‘-::EE}Q(M;I %>D°) (2)
Lai co

U +48 +108 =360° = % =360"- 4B-10€& = b =300 - 4(60° - 3.6)- 10€

= D =120°428 2 [ (3)
1a goc 16n nhat
M Q@ 6 €<B<l= ap<ac<pc
T™ , suy ra
B. Tu ludn
Caul. (HSG 7 huyén Tri€u Son 2015 - 2016)
A .
Cho tam giac ABC vuong &~ diém M pim gitra B ya C. Goi
, o ACAB. L M 2 DE o oaa qss o g4
cua trén Tim vi tri cua de c0 d0 dai nho nhat.
Loi giai
A
E D
C
B H M
AAEM =AMDA
Dé thay ( canh huyén-géc nhon)

= EM =A4AD
( 2 canh twong rng)

= AAEM =AFEAD
(2 canh gbc vudng )

= AM =ED
( 2 canh tuwong &rng)

AH 1 BC H
Keé tai

Theo quan h¢ gitta duong vudng goc va duong xién ta co:

. AABC
DE =AM =AH (AH 14 du.(‘)»ng cao cua )

Vay DE 11ho nhét khi AM nho nhit ~ M trung véi H
Cau2. (HSG 7 huyén Tam Hung 2013 - 2014)

£ tha tu 14 hinh chiéu
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., B § , =
Cho hai diem ~ va ¢ nam trén doan thang AD a6 cho A5 =CD

mit phang. Chirng minh rang MA+MD =MB+MC

. Lay diém M

Loi giai

Xét 2 truong hop
*Trudng hop diém M EAD ;g o, MA+MD > MB+MC

A I I

B M C
*Truong hop M &AD , Goi Ty trung diém cua BC
M
} f D
4 B 1 C

N

IM =IN . 1B =IC

Trén tia d6i cta tia ™M lay diém N sao cho vata cod
AB =CD

Vi AB+ B =IC+CD

= Al =ID

AIMA =AIND(C.G.C) = M4 =N
*Chimg minh dugc (€99 = m4=nD

AMDN ND + MD = NC + MC

- Biém ¢ nam trong ching minh dugc

.. AIBM =AICN (cg.c) MA+MD > MB + MC
- Chtirng minh suy ra

Dang 5. Chirng minh song song, vuong goc
Caul. (HSG 7 huyén Hoai Nhon 2014 - 2015)

tuy y trong

. C = : s . AC).

Cho tam giac co 4 to, Ke AP LABy AD =4B (tia AD pim gitra hai tia AB 3 )
= : : . . AC). . 2

Ke AE L ACVé AE =dC (tia AL pim gitra hai tia 4B, ) Got1 My trung diém cua

BC AM 1 DE.

* Chting minh rang
Loi giai
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A
C
B M
E
F D
. . , =M4 = AAMEB =AFMC (CQ.C
Trén tia dbi cua tia M4 lay diém F a0 cho MF =MA (cgd)

= AB =AD=cF(l); Usm =Fcvm  (2)

@ CFlAB = ®ca+Bac =180" (3)

AD | 4B = BAE +B4D =BaD =90°

= B4E +BAD +B4D + B4D =180° = BAC +E4D =180° (4)

TeG3). () = ¥Fcq =B4p = AADE =ACFA(c9.C) = Ugp =B4r

M BAF + B4E =BAE =90 . = UED+B4E =90°
a nen

= AAKE

" Uek + RAE =00°
ay

vuong tai K = AM L DE

Dang 6. Hinh khéi trong thuec tién
Dang 7. Bai toan chirng minh tong hop
Caul: (HSG 7 huyén Tan Ky 2015 - 2016)

ABC (4B < AC), )
Cho tam giac vuong tai 4 duong cao AH. Trén canh BC lay M sao cho
—n. Ac (v e AC). .

BM =B4. Tir M ke MN vuong goc voi Chiing minh rang:
a) Tam gidc ANH can.
b) BC+AH = AB +AC'

Loi giai

A
N
C
M
B H
AABM Bam =B
a) can tai B nén
Banr + Man =90"; Baga + Bane =90° = Banr =Ruwn

ma
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= AHAM =ANAM . = AH =AN = AANH
(canh huyén - géc nhon) can.

BC- AB =BC- AM =MC AC- AH =AC- AN =NC
b) Ta co: ;

MNC N MC > NC
Tam giac vudng tai  nén . Suy ra:

BC- AB> AC- AH = BC+AH > AB+ AC

Ciau2: (HSG 7 huyén Bo Ly 2015 - 2016)

ABC E

M . . . .
Cho tam giac , la trung diém cua BC. Trén tia d6i cua tia M4 lay diéem ~ sao cho
ME =MA. Chtrng minh rang:

AC =EB _, AC/IBE
a) va

EB Al =EK.

) 2 AC; .2 .
b) Goi 1 la mot diém trén K la mot diém trén sao cho Chting minh ba

b

> K thang hang.

EH L BC(HeBC). , WBE =50° —95°
Biks . WEB =25 tinn HEM BAME

diém

o) Tir £ ke

Loi giai

E

AM =EM(gt):. By =B, BM =MC
a) Xet MMC 3 AEMB 4. (gt): Yne =RPus (gt)

(d6i dinh);

 AMC =AEMB(cg.C) = 4C =EB
Nén

. AMMC =AEMB = Mac =WrEs AC

\Y%
va EB

(2 gbc ¢o vi tri so le trong duogc tao boi duong thang
, . AE
cat duong thang ) suy ra ACIIBE
AM =EM (gt ): — AAMC =AEMB
by Xét MM g3 AEMK (4. (gt): Brar =MEK Wi )
Al =EK (gt) = AAMI =AEMK (c.9.C) = Unr =By

Ma Unsr + PuE =180° Buk + BuE =180°

(tinh chat ké bu ) nén
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Cau 3:

. I.M,K _,
Suyrabadiém °~ ~  thang hang.

grE(Fr =90°)

o . HBE =50°
¢) Trong tam giac vudng co

= WER =90° - HiBE =90° - 50° =40°
= Hes =WEB- MEB =407 - 25° =15°

. By =HeEwm + MHE =15° +00° =105°

Né (dinh 1y goc ngoai cua tam giac).
(HSG 7 trwong Hién Quan 2015 - 2016)
Cho tam giac ABC c6 ba gdéc nhon, dudong cao AH. V& vé phia ngoai tam giac ABC cac tam
giac ABE 3 ACF vuong can tai A, T £ va ke duong vudng gbc EK vy FN v6i duong
thang HA
N = A
a) Chirng minh rang: EK =FN .
b) Goi Iy giao diém cua EF ygi duong thang HA. Tim diéu kién cta tam giac ABC dé
EF =241
Loi giai
N
F
E
B |
C
a) X¢ét hai tam gidc vuong AKAE va AHBA o AE =AB (gt), Rea=H4B (cung phu véi
L%AE)

= AKAE =AHEA = EK =4AH

(canh huyén — goc nhon)

ANFA =A4HC FN =4AH

Tuong tu (canh huyén — goc nhon) =

EK =FN

Suy ra
1

= EI =FI =—EF

- — AN A 2
y AREL=ANFT (canh gbe vudng — goc nhon k&) )

b) Tacod

a =@
Mi 2 = Al =EI =FI = FE4 =ME s MF =Pra
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Cau 4:

Cau 5:

= PyF =00° = Bac =00

ABC A

Vay EF =241 ypi tam giac vuong tai .
(HSG 7 huyén Tri€u Son 2015 - 2016)

B+€ =c0, . . O , ,
Cho AABC co phan giac AD. Trén 4D lay diém ~’trén tia doi cua tia Aclﬁy

ditm M a0 cho Upar =Ugo Yew :Qm.

Chung minh rang:
AM =AN
a) .

b)

. Trén tia di cua tia 458 lay diém N sao cho

AMON 1a tam giac déu.

AABC , B+E&=60" . B =120°
a) co nén

D b= e, W =B, =180 - B =60°
Do la tia phan giac nén - ta lai co

[AABM =AABD (g.cg)= AM =40 (1)

0 =0 =0 =% (=60") " {MC.-"»’ =AMCO (gcg)= AN =40 (2)
Suy ra '

Tir (1) va (2) suy ra 21 =AN

b) AAOM =AON (cg.c)= OM =ON (3)

AAOM =AAMN (Ccg.C)= OM =NM (4)

Tir (3) va (4) suy ra OM =0N =NM = AMON
(HSG 7 truomg Nguyén Khuyén 2015 - 2016)

AB> AC, BD,CE . , p
Cho tam giac nhon ABC co ba duong cao va AF cht nhau tai T, Lay

M AM =AC.

la tam giac déu.

trén canh AB sao cho N 14 hinh chiéu cua M trén AC; K la giao

CE

diém Goi
.2 . MN .
diém cua va

KAH 4 MCB

a) Chirng minh hai goc bang nhau.

b) Chémg minh AB+CE = AC+EBD .

Trang 11/29



DU AN TACH PE HSG TOAN 7

Cau 6:

Loi giai
A
E
N
D
M
I
u C
B F
a) Goi ST giao diém cua McC va AF
Taco MN LAC ( vi song song véi BP)
= K AAMC
la truc tam cua
= AK L MC
= Ruar =MrcB | err
(cung phu = )
b) D@ thiy AACE =AAMN (canh huyén - goc nhon)
= CE =MN

AB- AC>BD- CE= BM = BD- MN
MI LBID'= BEM = B[

Vi AB+CE > AC+ BD
ay

(HSG 7 huyén Dirc The 2015 - 2016)

CA < CB),
ABC (CA < )trén BC M

1Av céc did N BM =MN =NC
ay cac diém va * sao cho .

Cho tam gidc Qua
didm M ke duong thang song song voi AB 4 AN tai I

a) Chirng minh Iy trung diém cua AN

b) Qua K 13 trung diém cta AB q duong thang vudng goc v6i dudng phan giac goc Aca cit

dudng thing 1€ tai £, duomg thing BC tai £ Chimg minh 4E =BF

Loi giai
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Cau 7:

7 BC 4B H | MH
a) Tu I ké duong thang song song vdi cat tai . NOi

ABHM =AIMH  BHM =PuH Bur =Wiv oy
Ta co: Vi ; ; chung

= BM =IH =MN

18 =M (eme): Aur =Banv (=96 ): Qi =Bvm

AAHI = AMN .
Vi (dong vi)

= Al =IN

(dpcm)

A " BC EF P APKA=AFKB

b) Tt  ké dudng thiang song song véi cat tai . vi:
Pr4=Pxp 4pk =Brk AK =KB= AP =BF(l)

(doi dinh); (so le trong);
Bra=RFc EeF =RFc AcFE

(dong vi); ( can)

= Bp4 =BgF - mpe = AP=4K(2)

can

AE =BF
T (1) va (2) suy ra (dpcm)

(HSG 7 huyén 2015 - 2016)

4, =20

ABC A . r Yo~ .7 A
can tai co v€ tam giac déu

DBC(D

Cho tam giac nam trong tam giac

ABC). .
) Tia phan giac ctia goc 48D cat AC tai M Ching minh:
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Cau 8:

a) Tia AD 13 phan giac cua BAC
b) AM =BC.
Loi giai
M
B C
a)Xét AADB 5 ADC co :
AB =AC
(gt)
AD chung
BD =CD
(gt)
= AMDB =MMDC(cC) = Bap =Pbac .. Bap =20":2=10°
e HBC =(180° - 20°):2 =80°
b) AABCCén tai A, ma =20 nén
A4BC déu nén BBC =60 , tia BD 13m gitra hai tia BA 4y BC suy ra

Upp =80° - 60° =20°. e
Tia BM 1 phan gi4c cua 48D nén HBM =10

v =Uep =20° :4BM =BaB =10°
Xet MBM 3 ABAD g AB oot ching Bav =UBD =20°
. AABM =ABAD(9CO) = 40 =BD . BD =BC(gt) = AM =BC
Vay , Ma
(HSG 7 tinh Bic Giang 2012 - 2013)
Cho tam giéc ABC can tai 4 Vacocaba goc déu 1a goc nhon.
a) V& phia ngoai clia tam giac vé& tam giac ABE vudng can ¢ B Goi 1y trung diém BC,
trén tia dbi cua tia 417 lay diém I sao0 cho Al =BC. Ching minh hai tam giac ABI BEC
bang nhau va BI LCE .
ABC,BDC , AC,BC _, . D,M. )
b) Phan gidc cta cac goc cat lan luot tai Phan giac cua goc BD4
BD = MN
cat BC tai N . Chlrng minh -
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Cau 9:

Loi giai

B oM 4

a) Xét hai tam giac AIB 3 BCE co: Al :BC;BE =BA

Goc LHAB la gbc ngoai cua AABH nén: #4B =HBH + U1B =4BH +90

Taco: Bpc =Pp4+UYsc =dpCc+90° = P4 =EBC
a Co:

~ AABI =ABEC (c0.)
Do do:

Do MBI =ABEC = iy =BcE
(0]

IHB H . hig + ¥err =00°

Trong tam giac vuong vudng tai

BcE + PBH =90°

Do doé:

Vay CE vuong goc voi BI

b) Do tinh chat ciia dudng phén gidc, ta co: DM L DN
FM =FD =FN

Goi F1a trung diém cua MN. Ta co:

FDM F oan PFvp =WpF

Tam giac can tai

Barp =krep + Bpar (g6¢ ngodi cia tam gidc) —kBD +EpM

= WD =EDF (1)

Wcp =BpF+EFD (2)

Ta co
Wrep =2MBD 3
Do tam giac ABC can tai 4 nén (3)
‘ = WD =brc .. DBF s . .D
Tu (1), (2), (3) hay tam giac cantai .
BD =DF :%.-m-‘
Do do: -

(HSG 7 huyén Hoai Nhon 2015 - 2016)
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Cho tam giac ABC can 6. Trén canh AB lay diém ~ ’trén tia doi cua tia ¢4 lay diém N

AM + AN =248
sao cho .

a) Chiing minh rang: BM =CN

b) Chimg minh rang: . di qua trung diém cta doan thang MN

Bac

¢) Puong trung truc cua MN va tia phan gidc cua cit nhau tai K Chtrng minh ring

KC 1 AC
Loi gidi

A

a) Theo gia thiét, ta co:
2AB=AB+ AB=AB+ AM + BM

AM + AN =AM + AC+CN AABC .,
, can &

AM + AN =2 4B = BM =CN

A= AB =AC

Do do, tir

b) Qua M ké ME//c (E€BC)

AABC .
C

an & A= ABME cin & M = EM =BM =CN

= AMEI =ANCI (g.cO)= M =N

BC MN

Vay di qua trung diém cta

= KM =KN(l
c) K thudc duong trung truc cia N 0

AABK =ACK (cg.€) = KB =KC(2). UBk =Uck(*)

. BM =CN(3
Két qua chung minh cau a: )

- (1).(2).3) = ABMK =ACNK(ccc) = UBk =Nok(*%)

= Uex =RNck :@ =90°

Ti (*) va (**) B
Ciu 10: (HSG 7 huyén Pirc Pho 2015 - 2016)

= KC L AN
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Cau 11:

=170° ) .. BE,CF .
Cho AABC co A =120". Céc tia phan giac cua QBC va ‘QCB

AC,AB). BC

. . EF
cat nhau tai 1 (

lay hai diém ~°  sao cho

Trén canh

lan luwot thudc cac canh
Biv =Erv =30°

a) Tinh s do cia EHN,

b) Chang minh €& * 8F <8¢

D 1 F

EF MD =ME =MF = AMDE M

a) Vi My trung diém cua suy ra can tai

- B :QIDE’ ma HDE =F #

cung phy véi

Yo =kpE- HDE vy WpH =E- ¥

Ta co:

EK =ED, DI =DH

b) Trén canh EF lay K sa0 cho trén canh DF lay ! sa0 cho

EF - DE =EF - EK =KF, - — - -
Ta co: » DF - DH =DF - DI =IF

Ta can chitng minh KF >1IF

EK =ED= ADEK . = BDK =EKD

can
Bpi + Bpr =Bxp + Hpk =00° = Rpr =Hpk
ADHK =ADIK (€9.C) = Bp =Bgr =90°

AKIF 1= KF =FI

Trong vuong tai (dpcm)

(HSG 7 huyén Vinh Twong 2015 - 2016)

ABC E L F

c6 duong phan giac AD. Trén doan thing AD lay cac diém © va ¥ sao

= . H,K.,I AC.BC, AB
cho HBE =€BF. Vé céac diém sao cho theo thur ty 1a duong trung truc

EH,FK.E]

Cho tam giac

cua cac doan thang

a) Chirng minh rang: AD 13 dudng trung tryc cta H

b) Chiing minh rang: AFBI =AKBE

¢) Chiing minh rang: AcE :ECF.
Loi giai
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Cau 12:

AE =AI.AH =AE o
a) Tacod (tinh chat duong trung truc )

c6 4D 1a tia phan giac cua WH = 4D la duong trung tryc cua IH

= Al =AH

= AAIH A

can tai

. BI =BE,FBF =BBK,BF =BK = AFBI =AKBE(C.0.C)
b) Ta co:

. CH =CE,CF =CK ,EH =EK =EI = AFHC =AKEC(c.c.c)
c) Ta co:
= Hor =Bckx = Uce =Her
(HSG 7 truomg Nguyén Khuyén 2015 - 2016)

Cho tam giac ABC vudng can tai 4 , M 1y trung diém cua BC. Ly diém D bt ky thudc

BC. H va ! tha tu 13 hinh chiéu cua B ya ¢ xubng duong thing AD Puong thing

canh
AM cat I tai N

" Chimg minh rang:

a) BH =AI
b) Puong thang DN vuong goc voi AC.
c) IM 14 phan giac cta ﬁHC_
Loi giai
B
M
I
N
A

a) Xét hai tam giac vuong AdIC va ABHA 4.

AC =BA
(gt)
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Cau 13:

P4c =HB4 BAH)

(cung phu voi
= AAIC =ABHA
= BH =Al

AABC

(canh huyén-goc nhon)

c) c6 AM 13 duong trung tuyén tir dinh A4

= AM . 5 . ., AABC = AM 1 BC
la duong cao cua

AM,CI . , . n
A4DC co 1a hai duong cao cat nhau tai N=N la trye tam = DN 1 AC
gy ABHM =DAIM = HM =MI Brv =Wy
Mi Pvea + Bar =900 = Bur + Bavr =o0°
= AHMI . . = FIM =45°
vudng can
Wrc

. Hirc =90" = Biv =Norc =45 v,
Ma: la phan giac

(HSG 7 trwong Hong Pa 2015 - 2016)

E

., ABC, 2 iz , C
Cho tam giac My trung diém cua BC. Trén tia dbi cua tia 4 lay diém = sao cho

ME =MA. Chung minh rang:

AC =EB . AC/|BE
a) va

, AC; ; =
b) Goi ! 1a mét didm trén *° K 1a mot diém trén Al =EK.

EB a0 cho Ching minh ba

didm 0 7 K thang hang.
(HeBC). | —50° e
o Tit £ ko EH L BC pig HBE =50, Bigp =25 . HEMm , BME
Loi giai
A
I
H
B C
K
E
AM =EM(2t): Qve =Buz BM =MC(gt
a) Xe¢t MMC (s AEMB. 4. (e1): HumC =EmB (d6i dinh); (g7)
 AAMC =AEMB(C.9C)  AC —EB
Nén
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i MMC =AEMB = Mac =REes AC

(2 gbc ¢o vi tri so le trong dugc tao boi duong thang
. ., AFE
va EB 4 duong thang ) suy ra ACI/BE
AM =EM (gt):Mrar =MEK  AAMC =AEMB
b) Xeét AMMI 3 AEMK . (1) (vi }
Al =EK (gt)= AMMI =AEMK (€.0.¢) — Upgr =Bui

Ma Uasr + Bue =180° By + Bue =180°

(tinh chit k& bu ) nén
. I.M,K .
Suy ra ba diém thang hang.

grE(Fr =90°)

o . HBE =50°
¢) Trong tam giac vudng cod

= WEB =90° - HBE =90° - 50° =40°
= Herm =WEB - MrEs =40° - 25° =15°
Nén BME =HEM + MHE =15 +90° =105 (dinh 1y gbc¢ ngoai ciia tam gidc).
Ciu 14: (HSG 7 trwong An Twong Pong 2014 - 2015)
ABC, 2 AB, 2 %
Cho tam giac Dy trung diém cua E 3 trung diém cua AC. V& diém ¥ sao cho
Ea trung diém cta DF. Chtrng minh rang:
AD =FC ., ABJIFC
a) va
b) ABDC =AFCD

|
DEJ/BC . DE _EBC
c) va

Loi giai

a) Xet MDE 3y ACFE .

AE =CE
(gt)

HED =€EF (dbi dinh)
= MDE =ACFE(CQC) = 4p =FC , P4E =ECF

= ABJIFC

, ma 2 goc & vi tri so le trong

ABDC . AFCD
va c

b)Xét o
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Cau 15:

BD =FC (cung béng AD)

Bpc =Fcp (so le trong)

Canh P€

= ABDC =AFCD(c.g.C)

chung

ABDC =AFCD= Bcp=Bpc ., . . .
c) ma 2 gbéc nay & vi tri so le trong

DE :I—DF :l BC
2 )

—]
= DE/[/BC

(HSG 7 huyén Thanh Oai 2014 - 2015)

. : . IJ . ,
0 A4BC AD vuong goéc voi BC tai D xac dinh sao cho 4B 1a trung tryc cua

DJ,IJ , AB;AC L
cat A

Ch
DI AC

nhon,

la trung truc cua lan luot & a kK. Chtng minh ring:

AALT A
a) can
b) P4 1a tia phan gidc cia goc

BK 1L AC.CL L AR
c

LDK

d) Néu Dy mot diém tiy y trén canh BC. Chimg minh rang goc a7 c6 s6 do khong doi va

tim vi tri diém D trén canh BC dé 1 c6 do dai nho nht.

Loi giai

A

J
1
B D e
AB;AC

a) Do la trung truc cua AB

Al =ADLAD =AJ = A1 =AJ = AALJ

Nén can tai 4

oy MLI=MLD(ccc) = )

AAKD =MKJ (cco) = B, =B,
Tuong tu T

AALT = =B

Ma can (cau a)

= b, =b, = b4
' - la tia phan giac cla Epk

¢) Chung minh dugc kc la phan giac ngoai tai dinh K ciia tam giac DLK
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Cau 16:

Chung minh duoc DC la phan giac ngoai tai dinh D cia tam giac DLK

Suy ra Le la tia phan giac trong tai dinh L ciia tam giac DLK

Ma 4B DLK

cling la phan giac ngoai tai dinh L cia tam giac

AB L

Hay CL vudng goc voi tai

BK K

Chung minh tuong tu: vudng goc voi AC tai

Has =2Bac

d) Chimg minh duoc (khong dbi)

AALT 4 Bq Al

khong doi nén canh day 2 nho nhit nén canh bén nho nhit. Ta

BC)

can tai

oo AU =AD :—’AH( AH 1y duong vudng goc ké tur A gén

Xay ra d4u déng thirc khi va chi khi P =
C i

Vay khi D 1a chan dudng vudng goc ha tur 4 dén BC i nho nhat.

(HSG 7 huyén 2014 - 2015)

0z Yoy =60°
(0]

B tren tia Ox v& duong thing song
BH LOy;: CM LOy: BK 10Oz

. Tt mot diém
C

Ch la tia phan giac cua

... 0O . . gz
song Vo1 tia 4 cat 0z tai  diém Ke
(H,.Me0y;Ke€0z) ,

) . MC cat Ox tai p. Churng minh

a) K13 trung diém cua oc

b) AKMC 1a tam giac déu
OP>0C
c)
Loi giai
y
4
M
H
P
(. B

B, =, Soy) B =€ ovylBC
a) AABC co “( Oz la tia phan giac cua Oy), 1 ( Vi , S0 le trong)
= b, =B = roBC BO =BC, - KC =K

. ' can tai B~ " ma BK LOC tai K = KC Ko(hai duong

xién bang nhau ~ hai hinh chiéu bang nhau). Hay K 1a trung diém oc (dpcm)
b) Hoc sinh 13p luan dé ching minh: AKMC can

AOMC Ar =90°:8 =30° = Rk =90° - 30° =60° = AKMC

Mt khac déu
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Cau 17:

Cau 18:

AOMC M = Wico dhon = Bcp Yco-Bep

C) tu (Hai goc bu nhau)

vuong tai

AOCP Bcp v nag OP > 0C

Xét trong u nén

(HSG 7 huyén Phu Thién 2014 - 2015)

. . A,K \ L2 , A - Ke 0 . 4
Cho tam giac ABC vuong tai la trung diém cua BC. Trén tia d6i cua tia K4 lay D, sao
cho KD :KA.

a) Chirng minh: CDII4B
. AC,BH . M,DH . , s
b) Goi 1y trung diém cua cht 4D tai cat BC tai N. Chirng minh rang
AABH =ACDH
¢) Chtrng minh AHMN can.
Loi giai
B
D
K
A
H C

AABK 5 ADCK .

a) Xét 2 tam giac 0:

BK =CK; AK =DK(gt)

BKA =EkD (dbi dinh)

= ABK =ADCK(C.09.C) = Berx =Bax
Ma Hpc+Ucp =90° = Hep =Hes + Bep =90°
= Wep =90° =Bac = ABICD(AB L AC,CD L AC)

b) Xét 2 tam gidc vudng AABH ACDH co:

BA =cD(do AABK =ADCK); AH =CH(gt) = AABH =ACDH (c.g.C)

AABC _, ACDA
va C

¢) Xét 2 tam giac vuong: o:

AB =cp;Ycp =90° =Bac: 4¢ = AABC =ACDA(c.9C) = Qg =B4p
canh chung

vy AH=CH(g) Rrri4 =NHC(AMBH =ACDH) = AAMH =ACNH(g.C.Q)
Vv

= MH =NH. Viy AHMN can tai H.

(HSG 7 huyén Khoai Chau 2014 - 2015)
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=90° (DeAC,E€ AB) .
Cho tam giac ABC co 4 =90°. V& phan giac BD y, CE ching cat nhau
tai O.
a) Tinh s6 do goc Boc .
. . BM =BA,CN =CA.
b) Trén BC lay hai diém M s N sao cho ' Chung minh EN song song
voi PM
¢) Goi Iy giao diém cia BD 4 AN. Chung minh tam giac AIM vudng can.
Loi gidi
] q 3 L] L] a
Boc :EAC+M =90 +% =90° +45° =135
a)Ta cod = =
b) A4BM can, nén phan giac BD ddng thoi 1a duong trung truc
AACN

can, nén phan giac CE dong thoi 1a duong trung truc.

DA =DM ,EA =EN
Suy ra

= AABD =AMBD, AACE =ANCE(c.c.C)
Barg =4 =90 Enve =Rac =90°
Suy ra

EN LBC,DM L BC. . EN/IDM
Do vay

Hay

D va phan giac CE cit nhau tai 0 cho ta A0 la phan giac cua

Bac = Bag =45° (1

c¢) Phan giac B

AOAE =AONE(C.CC) = Bag =Bvar =45°

Theo ching minh cdu b, ta thiy, O 12 tam duong tron ngoai tiép tam giac AMN = OM =ON

AOMN 0
)

AOMN

hay can tai

O

Tu (1) va (2) suy ra vuong can tai

x o 2 Wron =28rar = 28ear =00° = Krar =45°
D¢ thay

AIM o I4=IM (do 1 thudc trung truc BD oya AM ) nén can tai I
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Wrar =45 v gy MIM

Laico ~ vuong can tai

Cau 19: (HSG 7 huyén Thai Thuy 2015 - 2016)

ABC can tai A, BH vuong goc voi AC tai H Tyen canh BC lay diém M 4t

M 4 AB.AC.BH

Cho tam giac
D,E.F = . . A .
ky (khac Bya O). Goi la chan duong vudng goc ha tur

a) Chiing minh ADEM =AFME .

MD + ME

b) Chimg minh khi ¥ chay trén canh B C thi tong c6 gia tri khong doi.

c) Trén tia d6i cua tia ¢4 lay diém K a0 cho €K =E£H. Ching minh BC di qua trung diém
. DK.
cua
Loi giai
A
D
0
B P M Iw
K

a) Xét hai tam giac vuong ADBM va AFMB .

BM chung

By =Fuvs Yen

( cing bang )

= ADBM =AFMB (canh huyén - goc nhon)

ADBM =AFMEB

b) Theo cau a ta co: (canh huyén-goc nhon)

= MD=BF (1)

. . . AMFH =AHEM = ME =FH (2)
Chtng minh

Tu (1) va (2) suy ra MDD+ ME =BF+ FH =BH

= MD+ME

BH yhong déi khong dbi (dpem)

P, KO 1 BC
VéDPJ_BCtai , KO . 0

c) tai —, goi Iy giao diém cta DK 3 BC.
Chimg minh: BD =FM =EH =CK
. .. ABDFP =ACKQ N
Chtrng minh (canh huyén-gdc nhon)
= DP =KQ

( hai canh tuong ung)
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Cau 20:

Cau 21:

e =k ADPI =AKOI(C.Q. ID =IK
Chirmg minh o= orcgo)=

(dpcm)

(HSG 7 huyén Viét Yén 2012 - 2013)

Hay =60° : y
Cho c6 tia phan giac Az 1y diém B ten Ax ke BH vuong goc voi 4 tai H , ké

A ,

BK vuong goc véi Az 3 Bt song song voi y’ Bt cht 42 tai C. Tu ¢ ké M vuong goc

A
voi tai M Ching minh:
a) K 13 trung diém cta AC
b) AMC 13 tam gise déu

Loi giai

A
Bap =Hcr(=Huc)

a) ABC can tai B do va BK 1a duong cao
= BK 13 duong trung tuyén = K 1a trung diém cua 4C

b) AABH =ABAK ( canh huyén — gbc nhon)

AK :lAL”:? BH :I;AC

= BH =4K ( hai canh trong ung ) ma 2 &

1
) ) CK =BH =— AC= CM =CK = AMKC
Ta c6: BH =CM (tinh chat cip doan chan) ma 2 1a
tam giac can (1)
Mit khac RrcB =907 3 HeB =30°" = Brck =60° (2)
Tu (1) va (2) = AMKC |3 tam giac déu
(HSG 7 huyén Bich Hoa 2013 - 2014)

Cho tam giac ABC vuong ¢ A4 , €6 gbc ¢ =30 , duong cao A prep doan HC lay diém

HD =HB Ty, C ké CE

D

sao cho vudng goc voi AD Chimg minh:

a) Tam giac ABD 13 tam giac déu

b) AH =CE

C) EH song song voi
Loi gidi
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Cau 22:

A
D
-
B° I ¢
E

a) Tam giac ABD oo AH (g 1y duong cao vira 1 duong trung tuyén nén tam giac ABD (4
5 A

Laicé % =90" - 30" =60 nén tam gidc ABD 13 tam giac déu

b) Bac =Bac - Bap =90° - 60° =30° =HcH = MHC =ACEA (canh huyén  goc nhon)

Do d6: AH=CE

AAHC =ACEA(amt) . gc =E4
c) nén

D QDC :BCA(Z?!DJ) N DA =DC

AADC < A
vi co né

can &

DE =DH . Tam gidc DEH D

Suy ra can ¢ .

Hai tam gidc cin ADC . DEH ;. Ypc =EpH

Yep =PHE . . EH J/AC
O vi tri so le trong, suy ra

(HSG 7 huyén Xuan Duwong 2013 - 2014)
ABC A

( hai goc d6i dinh ) do d6

30 M

vudng & “* cb goc ¢ béng . Trén canh AB lay diém sao cho goc

Cho tam giac
2 2
3

3 Yo ACB AC CBN

BCM .«
ang - go

ABC

, trén canh liy diém N sao cho goc bang ° goc

Goi giao diém cua M va BN 1a K

a) Tinh goc KN

K BC va AC. Trén tia dbi cua tia IK

b) Goi F va 4 theo tht tu 13 hinh chiéu cua diém * trén

D xF =g (E #K)

IK =ID E

liy diém sao cho , trén tia KF lay diém £ sao cho . Chung

minh ADCE 1a tam giac déu

. D/,NE .,
c¢) Chung minh ba di€ém thang hang
Loi giai
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=60° Y =90 & =30°
a) Co % 60 (do ' )

9 g
Ern :%QSC :i.ar:r‘ =40°

3 )
Heas :%Qr:ﬂ —= 30" =20°

Lad

Bxc =180° - (Ban +Bowr ) =180° - 60° =120°

AT — 2 1A — l .

= BKN =180° - 120° =60 ( hai goc ké b)

b AKIC =ADIC (€9C) = cx =cp . Bcr =ker (1)
va

AKFC =AEFC(c90) - cx =cE . RcF :ECF(z)
va

T (1)va(2) = CP =CE= ADCE 4y

Tai liéu duoc chia sé béi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com

Cau 23:

. BcoE =20Bc =60° = ADCE
Co: déu

. ..~ _ANB ., UnB =90°-20° =70° = Bne =110°
c¢) Xét tam giac vudng co

ACND ZACNK (C) = Bre —Rve 1100 = Eov =60° (Nep =10 Bve =110°)
ACDE _60°
Co déu (cmt) = EDE =60

Do dé Bpyn =BDE =60

. D,N,E _,
Suy ra: Tia DN trung voi tia DE hay 3 diém ~ ~ thang hang
(HSG 7 huyén Thanh Oai 2013 - 2014)
ABC .4 (AB.‘-‘PAC)

vudng tai Bt AC o D ge PH

Cho tam giac a

Tia phan giac goc

E

vuong goéc voi BC. Trén tia AC ldy diém “ sao cho AE =AB Puong thing vudng goc véi

AE . . E

tai & cit tia DH & K Chtng minh ring:
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2) B4 =BH
b) BaK =45
¢) Cho AB =4 cm, tinh chu vi tam giac DEK
Loi giai

B /

A \ I
D C E

B =k
a)Xét hai tam giac vudng AABD va AHBD 4 BC chung; ' ° (B D 14 tia phan giac)

= AABD =AHBD = B4 =BH

( canh huyén — goc nhon)

b) Qua B ké duong thing vudng goc voi K | cét

. AB =BH (at); AF =AB(dt); AE =BI(BAIlIE) = BH =BI

Ta co
AHBK =ABK

EK (i 1

( canh huyén — canh goc vudng)
=B =k, B =B - Bpx =45
ma
0) AABD =AHBD = AD =DH
AHBK =AIBK =» HK =KI = KD =DH + HK =AD +KI
Chu vi tam giac DEK 15

DE +EK +KD =DE + KE + AD + KI =AE + JE =2.AB =2.4 =8(am)
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	b) .
	Câu 8: (HSG 7 tỉnh Bắc Giang 2012 - 2013)
	Cho tam giác cân tại và có cả ba góc đều là góc nhọn.
	a) Về phía ngoài của tam giác vẽ tam giác vuông cân ở . Gọi là trung điểm , trên tia đối của tia lấy điểm sao cho Chứng minh hai tam giác và bằng nhau và .
	b) Phân giác của các góc cắt lần lượt tại Phân giác của góc cắt tại . Chứng minh .
	Câu 9: (HSG 7 huyện Hoài Nhơn 2015 - 2016)
	Cho tam giác cân ở. Trên cạnh lấy điểm trên tia đối của tia lấy điểm sao cho .
	a) Chứng minh rằng:
	b) Chứng minh rằng: đi qua trung điểm của đoạn thẳng
	c) Đường trung trực của và tia phân giác của cắt nhau tại . Chứng minh rằng
	Câu 10: (HSG 7 huyện Đức Phổ 2015 - 2016)
	Cho có Các tia phân giác của và cắt nhau tại ( lần lượt thuộc các cạnh Trên cạnh lấy hai điểm sao cho
	a) Tính số đo của .
	b) Chứng minh .
	Câu 11: (HSG 7 huyện Vĩnh Tường 2015 - 2016)
	Cho tam giác có đường phân giác Trên đoạn thẳng lấy các điểm và sao cho Vẽ các điểm sao cho theo thứ tự là đường trung trực của các đoạn thẳng .
	a) Chứng minh rằng: là đường trung trực của
	b) Chứng minh rằng: .
	c) Chứng minh rằng: .
	Câu 12: (HSG 7 trường Nguyễn Khuyến 2015 - 2016)
	Cho tam giác vuông cân tại , là trung điểm của Lấy điểm bất kỳ thuộc cạnh và thứ tự là hình chiếu của và xuống đường thẳng . Đường thẳng cắt tại Chứng minh rằng:
	a)
	b) Đường thẳng vuông góc với
	c) là phân giác của .
	Câu 13: (HSG 7 trường Hồng Đà 2015 - 2016)
	Cho tam giác là trung điểm của Trên tia đối của tia lấy điểm sao cho Chứng minh rằng:
	a) và
	b) Gọi là một điểm trên là một điểm trên sao cho Chứng minh ba điểm thẳng hàng.
	c) Từ kẻ Biết . Tính và
	Nên (định lý góc ngoài của tam giác).
	Câu 14: (HSG 7 trường Ân Tường Đông 2014 - 2015)
	Cho tam giác là trung điểm của là trung điểm của Vẽ điểm sao cho là trung điểm của Chứng minh rằng:
	a) và
	b)
	c) và
	Câu 15: (HSG 7 huyện Thanh Oai 2014 - 2015)
	Cho nhọn, vuông góc với tại . Xác định sao cho là trung trực của , là trung trực của cắt lần lượt ở và . Chứng minh rằng:
	a) cân
	b) là tia phân giác của góc
	c)
	d) Nếu là một điểm tùy ý trên cạnh . Chứng minh rằng góc có số đo không đổi và tìm vị trí điểm trên cạnh để có độ dài nhỏ nhất.
	Câu 16: (HSG 7 huyện 2014 - 2015)
	Cho là tia phân giác của . Từ một điểm trên tia vẽ đường thẳng song song với tia cắt tại điểm . Kẻ . cắt tại Chứng minh
	a) là trung điểm của
	b) là tam giác đều
	c)
	Câu 17: (HSG 7 huyện Phú Thiện 2014 - 2015)
	Cho tam giác vuông tại là trung điểm của Trên tia đối của tia lấy D, sao cho .
	a) Chứng minh:
	b) Gọi là trung điểm của cắt tại cắt tại . Chứng minh rằng .
	c) Chứng minh cân.
	Câu 18: (HSG 7 huyện Khoái Châu 2014 - 2015)
	Cho tam giác có Vẽ phân giác và chúng cắt nhau tại .
	a) Tính số đo góc .
	b) Trên lấy hai điểm và sao cho Chứng minh song song với
	c) Gọi là giao điểm của và Chứng minh tam giác vuông cân.
	Câu 19: (HSG 7 huyện Thái Thụy 2015 - 2016)
	Cho tam giác cân tại , vuông góc với tại . Trên cạnh lấy điểm bất kỳ (khác và C). Gọi là chân đường vuông góc hạ từ đến .
	a) Chứng minh .
	b) Chứng minh khi chạy trên cạnh thì tổng có giá trị không đổi.
	c) Trên tia đối của tia lấy điểm sao cho Chứng minh đi qua trung điểm của
	Câu 20: (HSG 7 huyện Việt Yên 2012 - 2013)
	Cho có tia phân giác . Từ điểm trên kẻ vuông góc với tại , kẻ vuông góc với và song song với , cắt tại . Từ kẻ vuông góc với tại . Chứng minh:
	a) là trung điểm của
	b) là tam giác đều
	Câu 21: (HSG 7 huyện Bích Hòa 2013 - 2014)
	Cho tam giác vuông ở , có góc , đường cao . Trên đoạn lấy điểm sao cho . Từ kẻ vuông góc với . Chứng minh:
	a) Tam giác là tam giác đều
	b)
	c) song song với
	Câu 22: (HSG 7 huyện Xuân Dương 2013 - 2014)
	Cho tam giác vuông ở có góc bằng . Trên cạnh lấy điểm sao cho góc bằng góc , trên cạnh lấy điểm sao cho góc bằng góc . Gọi giao điểm của và là
	a) Tính góc
	b) Gọi và theo thứ tự là hình chiếu của điểm trên và . Trên tia đối của tia lấy điểm sao cho , trên tia lấy điểm sao cho . Chứng minh là tam giác đều
	c) Chứng minh ba điểm thẳng hàng
	Câu 23: (HSG 7 huyện Thanh Oai 2013 - 2014)
	Cho tam giác vuông tại Tia phân giác góc cắt ở . Kẻ vuông góc với . Trên tia lấy điểm sao cho . Đường thẳng vuông góc với tại cắt tia ở . Chứng minh rằng:
	a)
	b)
	c) Cho cm, tính chu vi tam giác
	a)Xét hai tam giác vuông và có: chung; ( là tia phân giác)
	( cạnh huyền – góc nhọn)
	b) Qua kẻ đường thẳng vuông góc với , cắt tại
	Ta có
	( cạnh huyền – cạnh góc vuông)
	mà
	c)
	
	Chu vi tam giác là
	

